VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3 (tuần 2): Dự án “Tái chế giấy”
Người thực hiện Đỗ Thị Hằng
Thứ 2 ngày 5 tháng 5 năm 2025
Phát triển thể chất
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.
1. Mục đích yêu cầu
	- Trẻ biết cách tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay . 
	- Trẻ phối hợp tay, mắt nhịp nhàng, nhanh tay nhanh mắt tung và bắt  lại bóng. Rèn cho trẻ sự khéo léo, nhanh nhạy.
	- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
	- Bóng đủ cho trẻ
	- Bài hát “ Sắp đến tết rồi”
	- Tranh ảnh về ngày tết
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Khởi động.
	- Cho trẻ chơi “ Tập tầm vông” 
	- Cho trẻ đi chơi công viên theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi (  Nhanh, chậm, đi khom lưng, đi bằng gót, mũi chân)
*Hoạt động 2: Trọng động.
*Bài tập phát triển chung: Cho trẻ tập bài tập kết hợp nhịp đếm, mỗi động tác 4 lần, 4 nhịp.
-  Động tác nhấn mạnh: Động tác tay 
- Cô đưa ra bóng và hỏi trẻ:
		+ Con có thể chơi trò chơi gì với bóng?
		+ Cho trẻ chơi tự do với bóng
*  VĐCB:  Cô giới thiệu vận động “ Tung bóng lên cao và bắt bóng”
- Cô làm mẫu lần 1
	- Lần 2 + phân tích: 
		+ Chuẩn bị: Đứng tự nhiên, hai tay cầm bóng. Lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mở tự nhiên ôm lấy nửa dưới quả bóng.
		+  Thực hiện: Tung bóng bằng 2 tay từ thấp lên cao. Sau khi bóng rời tay bay lên cao, cần quan sát và nhanh chóng phán đoán điểm rơi để di chuyển hoặc đứng im để bắt bóng. Khi bắt bóng, đưa 2 tay ra, lòng bàn tay mở ngửa lên để sờ bóng.
	- Cho trẻ thực hiện lần lượt 2- 3 lần ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
	- Thi đua theo tổ 1- 2 lần.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	- Hỏi lại trẻ tên vận động
	*TCVĐ: Kẹp bóng
	- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi 2 - 3 lần
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
	- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 – 3 vòng quanh sân tập.
Đánh giá trẻ hàng ngày:














Thứ 3 ngày 6 tháng 5 năm 2025
Phát triển nhận thức
- Tìm hiểu chiếc túi (Thực hiện theo qui trình 5E)
1. Mục đích - Yêu cầu:	
*Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết đặc điểm, cấu tạo, công dụng của chiếc túi . Trẻ nêu được một số dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra  chiếc túi. (S)
- Sử dụng ipad, máy tính xem ảnh và video về hình ảnh, các kiểu túiT)
- Trẻ biết quy trình thiết kế ra chiếc túi. Dính, lắp ráp các bộ phận để tạo ra chiếc túi. (E)
- Trẻ biết kích thước to, nhỏ, dài, ngắn, số lượng, hình dạng: khối chữ nhật, khối tam giác. (M)
*Kỹ năng:
- Quan sát, khám phá, đặt câu hỏi để có hiểu biết về chiếc túi. (S)
- Lựa chọn được những phương tiện, thiết bị để khám phá, tìm hiểu về chiếc túi (T)
- Thực hiện được quy trình tìm hiểu, khám phá về chiếc túi. (E)
- Nhận biết và phân biệt được đối tượng, số lượng, vị trí của đối tượng. (M)
*Thái độ: (A)
- Trẻ tích cực, hứng thú, tập trung, vui vẻ tham gia vào hoạt động.
- Biết chủ động phối hợp với bạn để thực hiện hoạt động.
- Lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị:
*Chuẩn bị của GV: 
- Nhạc bài: “Nhà của tôi”. 
- video các kiểu túi, các thẻ số 1,2,3,4.
- Trò chơi: Tìm bộ phận còn thiếu của chiếc túi, Tìm bóng các kiểu túi
*Đồ dùng của trẻ:
- Nguyên vật liệu: Bảng quy trình, lô tô quy trình làm túi
- Ipad
2. Tiến trình hoạt động:
*Hoạt động 1: Thu hút (E1)
- Cô cùng trẻ hát “ Tàu lướt” đi đến siêu thị mi ni
- Trò chuyện :
+ Chúng mình đi đến đâu?
+ Trong siêu thị có những đồ dùng gì?
   		+ Muốn mua được nhiều đồ dùng chúng ta cần gì để đựng?
		+ Kể tên một số loại túi?
		+ Để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe chúng ta cần dùng túi gì để đựng?
*Hoạt động 2: Khám phá (E2)
          - Cô hỗ trợ trẻ chia về 3 nhóm cùng khám phá:
          - Nhóm 1: Khám phá về túi bằng giấy màu
          - Cô trò chuyện gợi ý cho trẻ kể về những gì trẻ quan sát được thông qua bức tranh ( Về tên gọi, cấu tạo, hình dạng những đặc điểm nổi bật của ngôi nhà...)
	+ Nhóm con quan sát bức tranh túi giấy gì? 
	+ Túi giấy gồm những bộ phận gì?
	+ Túi có đặc điểm gì? 
          - Cô hệ thống kiến thức và giải thích cho trẻ: Túi được thiết kế gồm phần thân túi, quai xách...
          - Nhóm 2: Khám phá về túi bằng giấy nhún
	+ Nhóm con quan sát bức tranh túi giấy gì? 
	+ Túi giấy có đặc điểm gì? 
	+ Túi có tác dụng gì? 
          - Cô hệ thống kiến thức và giải thích cho trẻ: Túi được thiết kế gồm phần thân túi, quai xách...
         - Nhóm 3: Khám phá về túi bằng báo cũ
	+ Nhóm con quan sát bức tranh túi giấy bằng gì? 
	+ Túi giấy này có đặc điểm gì? 
          - Cô hệ thống kiến thức và giải thích cho trẻ

	 

*Hoạt động 3: Giải thích(E3)
               - Các con vừa được cùng nhau khám phá về những chiếc túi với những hoạt động rất thú vị rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chia sẻ với cô và cả lớp nhé!
              - Cô mời đại diện các nhóm chia sẻ về một số đặc điểm giống nhau và khác nhau của các kiểu túi.
              - Cô chính xác lại kiến thức
*Hoạt động 4: Áp dụng cụ thể
            - Trò chơi 1: Tìm đúng giỏ
	+ Cách chơi: 
            - Trò chơi 2: Nhìn nhanh đoán đúng 
	+ Cách chơi: Cô đưa ra các đồ vật trẻ đoán tên và màu sắc
*Hoạt động 5: Đánh giá
             - Vậy là các con đã hoàn thành rồi. 
             - Các con thấy buổi học hôm nay như thế nào? Con thích hoạt động nào nhất? 
             - Kết thúc: Trẻ hát múa bài: “Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn”.
Đánh giá trẻ hàng ngày:














Thứ 4 ngày 7 tháng 5  năm 2025
Phát triển ngôn ngữ
Thơ: “Ông mặt trời óng ánh”.
1. Mục đích yêu cầu:
 - Trẻ biết tên bài thơ, tác giả, thuộc và hiểu nội dung bài thơ
 - Trẻ đọc thơ đúng nhịp, ngắt giọng nhanh, chậm theo tình cảm của bài thơ .
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài thơ
- Nhạc bài hát: Vui đến trường
3. Tổ chức:
* HĐ 1: Vui đến trường.
  	 - Cô cùng trẻ vận động bài: “Vui đến trường”, hỏi trẻ:
		+ Khi con chim hót líu lo thì xuất hiện cái gì?
		+ Ông mặt trời tỏa cái gì xuống Trái đất?	
		+ Ông mặt trời đánh thức mọi người dậy làm gì?
  	 - Cô dẫn dắt vào bài thơ: “Ông mặt trời óng ánh”.
* HĐ2: Thơ “Ông mặt trời óng ánh”
 	  - Cô đọc diễn cảm bài thơ lần 1.
		+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của tác giả nào?
 	  - Giảng nội dung.
 	  - Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.
 	  - Giảng từ mới, từ khó: óng ánh.
 	  - Cho trẻ đọc thơ cùng cô 2- 3 lần.
   	- Mời tổ, nhóm đọc.
   	- Cá nhân đọc.( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
   - Cho trẻ đọc thơ nối tiếp.
 	  - Hỏi trẻ: + Trong bài thơ có những ai?
		       + Ông mặt trời được nói như thế nào?
		       + Ông và em bé đã làm gì?
		     + Vì sao khi nhìn lên ông mặt trời em bé phải nhíu mắt?
     + Em bé đã nói gì với ông?
		     + Tình cảm của cô bé dành cho ông mặt trời như thế nào?
		    + Mẹ em bé như thế nào?
		    + Các con thấy bài thơ này như thế nào?
- Cho cả lớp đọc lại 1 lần.
* Hoạt động 3: Múa hát “Ông mặt trời óng ánh”
	- Cô giới thiệu bài thơ “Ông mặt trời óng ánh” đã được phổ thành bài hát rất vui nhộn.
	- Cô cùng trẻ biểu diễn bài hát 1- 2 lần.
Đánh giá trẻ hàng ngày:


















Thứ 5 ngày 8 tháng 5 năm 2025
	Thiết kế kỹ thuật
Quy trình EDP: Làm túi giấy thay túi nilong
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức.
	- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, hình dạng của túi giấy.  Trẻ biết cách làm được túi giấy và công dụng của túi giấy(S)
- Kể tên được các nguyên vật liệu, dụng cụ phù hợp để làm túi giấy (T)
- Có khả năng trình bày được các biểu tượng toán học như: Khối chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật…( M)
* Kỹ năng.
	- Có khả năng vẽ thiết kế túi giấy, xây dựng các bước thiết kế (E)
	- Biết sử dụng que kem, hộp bìa cát tông, băng dính 2 mặt, giấy các màu, lá cây, giấy bìa… (T)
- Trẻ làm túi giấy cân đối, hài hòa. Có khả năng thuyết trình chia sẻ về túi giấy, đặt tên cho túi giấy của nhóm mình (A)
- Quan sát, đặt câu hỏi để có hiểu biết về túi giấy(S)
* Thái độ
	- Chăm chú, tập trung, tích cực thực hiện hoạt động.
	- Chủ động phối hợp với bạn để thực hiện hoạt động, giữ gìn sản phẩm , ý nghĩa của sản phẩm.
	- Lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Video các hoạt động của trẻ chuẩn bị cho làm túi giấy: Thảo luận, vẽ thiết kế, tìm kiếm ủng hộ nguyên học liệu,  chuẩn bị nguyên học liệu…
- Giá để bản thiết kế: 3 cái
- Giá để bảng tiêu chí: 1 cái
- Trò chơi: chiếc túi thần kì
- Nhạc bài hát: Chiếc túi
* Đồ dùng của trẻ
	- Giấy xi măng, giấy bìa cát tông, lá cây, dây gai, ...
	- Đề can màu, kéo, băng dính 2 mặt...
3. Tiến hành
Hoạt động chiều
( Thời gian 25 – 30’)
1. Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề ( Thời gian 5’)
- Tạo tình huống: Cho trẻ chơi trò chơi “ Chiếc túi thần kì” 
- Hỏi trẻ Chiếc túi đựng gì?
- Cho trẻ xem video về chiếc túi và hỏi trẻ cảm nhận khi xem video?  . Hỏi trẻ muốn làm gì để bảo vệ môi trường. Nếu là con thì con sẽ làm gì?
- Trẻ nêu ý kiến cô thống nhất về ý tưởng làm chiếc túi.
- Thảo luận tiêu chí ần đạt khi làm chiếc túi
		+ Làm đúng bản thiết kế.
		+ Có đầy đủ các nguyên vật liệu
		+ Chiếc túi có thân túi , có quoai. 
	- Giới thiệu tên hoạt động kỹ thuật “ Làm chiếc túi”
2. Hoạt động 2: Tưởng tượng ( Thời gian 10’)
	- Khảo sát sự hiểu biết của trẻ về cấu tạo của chiếc túi sau đó đưa ra giải pháp lựa chọn:
		+ Các con biết gì về chiếc túi? 
+ Cấu tạo của chiếc túi? 
+ Chiếc túi có tác dụng gì?
	- Cô cho trẻ xem video về một số chiếc túi tự làm.
3. Hoạt động 3: Lên kế hoạch ( Thời gian 20’)
* Vẽ thiết kế.
	- Cô hỏi ý tưởng của trẻ: Các con sẽ thiết kế chiếc túi như thế nào? ( Hình dạng, kiểu dáng, cấu tạo, chiều cao)
	- Trẻ về nhóm vẽ thiết kế chiếc túi  trên giấy A3 ( Cô giáo quay lại toàn bộ quá trình trẻ lên ý tưởng và vẽ bản thiết kế. Chụp lại bản thiết kế của từng nhóm)
	- Các thành viên trong nhóm thảo luận đưa ra ý kiến thiết kế chiếc túi.
* Chuẩn bị nguyên học liệu.
	- Hỏi trẻ ý tưởng sử dụng nguyên học liệu gì để làm chiếc túi:
		+ Làm chiếc túi bằng nguyên học liệu gì?
		+ Sử dụng nguyên vật liệu gì để làm thân chiếc túi? 
		+ Sử dụng nguyên vật liệu gì để làm quoai chiếc túi?
		+ Nhóm con làm chiếc túi ntn? Hình dáng của chiếc túi?
		+ Theo con sẽ sử dụng mấy tờ giấy để đủ làm chiếc túi?
		+ Các con sẽ sắp xếp giấy đó như nào để tạo thành chiếc túi? Quoai túi làm như nào?
	- Yêu cầu trẻ ghi chú nguyên vật liệu mà nhóm lựa chọn vào bản vẽ.
	- Thảo luận phân công các thành viên trong nhóm chuẩn bị nguyên vật liệu theo kế hoạch của nhóm.


Hoạt động học
( Thời gian 35 – 40’)
4. Hoạt động 4: Thiết kế sản phẩm ( Thời gian 30’)
	- Chơi trò chơi: Chiếc túi bí ẩn
	- Hỏi trẻ: 
		+ Các con đang thực hiện dự án gì?
		+ Trong dự án chúng mình thống nhất làm gì?
	- Xem video: Trẻ hoạt động buổi hôm trước
* Xem lại và trò chuyện quá trình chuẩn bị cho buổi làm túi giấy:
	- Video hoạt động trò chuyện, thảo luận, vẽ thiết kế.
	- Video hoạt động tìm hiểu quy trình sắp xếp nguyên học liệu để làm chiếc túi.
	- Video hoạt động tìm kiếm ủng hộ nguyên học liệu.
	- Video hoạt động chuẩn bị nguyên vật liệu để làm chiếc túi của các nhóm.
* Giao nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện làm chiếc túi theo bản thiết kế của nhóm. Nhắc lại các tiêu chí?
	- Tiêu chí 1: Làm đúng bản thiết kế.
	- Tiêu chí 2: Đầy đủ nguyên vật liệu
	- Tiêu chí 3:  chiếc túi có thân túi, có quoai túi
	- Hỏi trẻ:
		+ Bản thiết kế này của nhóm nào?
- Cho trẻ lấy bản thiết kế về 3 nhóm
- Các nhóm thảo luận lựa chọn, chuẩn bị nguyên vật liệu để làm chiếc túi.
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Thực hành làm ngôi nhà.
( Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, hỗ trợ trẻ nếu cần)
5. Hoạt động 5: Chia sẻ kết quả, cải tiến ( Thời gian 10’)
	- Các nhóm mang sản phẩm của nhóm lên trưng bày
	- Cất đồ dùng và ngồi về đội hình chữ U
	- Các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình ( Đặt tên cho chiếc túi của nhóm mình)
	- Hỏi trẻ:
		+ Các con có nhận xét gì về chiếc túi so với bản thiết kế của nhóm mình? 
+ Đã giống với bản thiết kế chưa?
	- Quan sát, nhận xét sản phẩm của các nhóm theo bản thiết kế chưa ( Tích bảng tiêu chí)
	
	Tiêu chí
	
	 
			
	Đạt

	
	Làm đúng theo bản thiết kế
	Có đầy đủ các nguyên vật liệu
	Có thân chiếc túi, quoai túi.
	

	Nhóm 1
	
	
	
	

	Nhóm 2
	
	
	
	

	Nhóm 3
	
	
	
	

	Nhóm 4
	
	
	
	


	- Hỏi trẻ: 
+ Nhóm nào làm chiếc túihoàn chỉnh nhất? Vì sao?
	- Các nhóm đặt câu hỏi chéo nhau.
		+ Nếu được làm lại các con muốn cải tiến như thế nào?
- Chụp ảnh lưu niệm.
*Đánh giá trẻ hằng ngày:
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Thứ 6 ngày 9 tháng 5 năm 2025
Phát triển nhận thức
- LQVT : "Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng, nhận biết chữ số 10"  

1. Môc ®Ých yªu cÇu:
- TrÎ nhËn biÕt ®­îc c¸c nhãm ®èi t­îng cã sè l­îng 10, biÕt so s¸nh sù h¬n kÐm vµ t¹o sù b»ng nhau, lËp sè 10. NhËn biÕt ch÷ sè 10.
- LuyÖn kÜ n¨ng ®Õm, x¸c ®Þnh c¸c nhãm sè l­îng trong ph¹m vi 10. 
- TrÎ høng thó, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng.
2. ChuÈn bÞ:
- Đồ dùng của cô:
+ Đồ dùng giảng dạy của cô giống của trẻ kích thước to hơn.
+ Mô hình những đám mây, ông mặt trời , cây hoa mỗi loại từ 9-10 
+ Các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 10. 4 nhóm đồ vật xếp thành dãy 9 để xung quanh lớp.
+ Nhạc bài hát: Ông mặt trời của em
- Đồ dùng của trẻ:
+ Mỗi trẻ có 10 lọ hoa, 10 bông sen , Các thẻ số từ 1 đến 10.
+ Bài tập khoanh vào nhóm có số lượng là 10
3. Tiến hành.
*H§1: “Luyện tập nhận biết số lượng trong phạm vi 9”:
- Cô cùng trẻ đi siêu thị . Vừa đi vừa hát bài: “ Ông mặt trời của em”
- Các con nhìn xem trong siêu thị có những gì?
+ Đếm số lượng đám mây?
+ Lấy thẻ số mấy đặt lên?
- Tương tự cô cho trẻ đếm số ông măt trời còn lại và lấy thẻ số gài lên.
* HĐ2: “ Đếm đến 10 và nhận biết số 10”
- Cho trÎ ®i lÊy ræ ®å dïng. 
- C« hái trÎ:
+ Trong ræ c¸c con cã nh÷ng g×?
- C« cho trÎ xÕp hÕt 9 bông hoa sen ra?. 
- C« yªu cÇu trÎ xÕp 10 lọ hoa. XÕp bªn d­íi th¼ng hµng tõ tr¸i qua ph¶i.
- TrÎ ®Õm sè l­îng lọ hoa và số hoa.
- Hái trÎ:
+ Số lọ hoa và số hoa sen ntn với nhau? 
+ Nhóm nào nhiều hơn? ( Nhiều hơn là mấy?)
+ Nhóm nào ít hơn? ( Ít hơn là mấy?)
+ Muèn hai nhãm cã sè l­îng b»ng nhau th× ph¶i lµm g×?
+ 9 thªm 1 b»ng mÊy?
+ B©y giê 2 nhãm cã sè l­îng nh­ thÕ nµo víi nhau? B»ng nhau vµ b»ng mÊy?
+ C¶ 2 nhãm ®Òu cã sè l­îng b»ng 10 th× cÇn t×m thÎ sè nµo t­¬ng øng.
- C« giíi thiÖu ch÷ sè 10, c« ®äc mÉu, cho trÎ ®äc .
- Cho trÎ t×m thÎ sè 10 ®Æt t­¬ng øng vµo 2 nhãm.
- Cho trẻ đếm số bạn, số ô và cất dần các nhóm. Khi nói mỗi lần bớt cho trẻ dùng thẻ số xen kẽ với dùng lời nói.
- Trẻ vừa cất vừa đếm lại số .
- TC: Đếm xung quanh lớp số đồ dùng , đồ chơi có số lượng là 10.
*H§3: “Ôn luyện củng cố”:
- C« cïng trÎ ch¬i “Tìm nhóm đồng đội ”. Cho trÎ ch¬i 4-5 lÇn. C« kiÓm tra kÕt qu¶ cña c¸c nhãm.
- Cho trÎ vÒ nhãm ngåi khoanh trßn nhãm đồ chơi cã sè l­îng 10 vµ nèi víi ch÷ sè t­¬ng øng vµ t« mµu nhãm cã sè l­îng 10.
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